PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Phương trình nào sau đây không là phương trình bậc nhất hai ẩn ?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 
Dựa vào khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn.

Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình:  là:




A.  và 		    B.  và 	    




C.  và 		    D. và 
Lời giải: 




Điều kiện xác định của phương trình là:	và  hay và 

Câu 3: Rút gọn biểu thức  ta được kết quả là:



    A. 	    B. 	    C. 7	    D. 
Lời giải: 



Câu 4: Phương trình  có nghiệm là:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 
Tìm được nghiệm phương trình bậc nhất một ẩn bằng cách bấm máy tính 



Câu 5: Tìm giá trị của , biết đồ thị hàm số  đi qua điểm ?


    A. 	    B. 	    C. 4	    D. 3
Lời giải: 


Vì đồ thị hàm số đi qua điểm A nên ta có:






Câu 6: Cho  vuông tại  có . Chọn khẳng định đúng.




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 


Dựa vào hệ thức : Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân với  góc đối hoặc  nhân với   góc kề


Câu 7: Hình chữ nhật ABCD có , . Khi quay hình chữ nhật quanh cạnh AB thì khối trụ hình thành có độ dài đường sinh là :
    A. 5cm	    B. 4cm	    C. 3cm	    D. 1,5cm
Lời giải: 
Khi quay hình chữ nhật quanh cạnh AB thì khối trụ hình thành có độ dài đường sinh  là  độ dài cạnh AB.
Câu 8: Cho tam giác vuông ABC vuông tại C có AC = 1cm, BC = 2cm. Tính các tỉ số lượng giác sin B, cos B:


    A. 	    B. 


    C. 	    D. 
Lời giải: 
[image: ]
Theo định lí Pytago:

AB2 = AC2 + BC2 => AB = 
Xét tam giác vuông ABC tại C có:

sin B = 

cos B = 




Câu 9: Cho  đều có cạnh  ngoại tiếp đường tròn . Tính 




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 



 đều có cạnh  ngoại tiếp đường tròn 


Ta được ; 

Câu 10: Diện tích của tam giác đều nội tiếp đường tròn là:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 
[image: Trắc nghiệm Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp có đáp án]


+) Gọi tam giác  đều cạnh a nội tiếp đường tròn 





Khi đó  là trọng tâm tam giác  và  cũng là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác nên 



Gọi  là đường trung tuyến 
+) Theo định lý Pytago ta có:


 


Mà  

Diện tích tam giác ABC là 
Câu 11: Không gian mẫu khi gieo hai đồng xu là:


    A. 	    B. 


    C. 	    D. 
Lời giải: 

Khi gieo một đồng xu thì có thể ra mặt sấp (S) hoặc mặt ngửa (N). Do đó không gian mẫu khi gieo hai đồng xu là: 
Câu 12: Gieo một con xúc xắc cân đối, đồng chất và quan sát số chấm xuất hiện. Liệt kê các kết quả thuận lợi cho biến cố A: “Xuất hiện mặt có số chấm là số lẻ”:
    A. A = {1;3;4}    	    B. A = {1;3;5}	    C. A = {2;4;6}	    D. A = {3;4;5;6}

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một ngân hàng đang áp dụng lãi suất gửi tiết kiệm kì hạn 1 tháng là 0,4%/ tháng. Hỏi nếu muốn có số tiền lãi hằng tháng ít nhất là 3 triệu đồng thì số tiền gửi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu (làm tròn đến triệu đồng) ? Với x là số tiền gửi tiết kiệm ít nhất

    a) Điều kiện của x là 

    b) 

    c) 
    d) Cần gửi ít nhất là 750 triệu đồng để có số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 3 triệu đồng.
Lời giải: 
Gọi x (triệu đồng) là số tiền gửi tiết kiệm (x > 0).
Khi đó số tiền lãi 1 tháng là 0,4%.x = 0,004x (triệu đồng).
Để số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 3 triệu đồng thì ta phải có:
0,004x ≥ 3
x ≥ 750.
Vậy số tiền tiết kiệm ít nhất là 750 triệu đồng để có số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 3 triệu đồng.

Câu 2: Xét phương trình (1) (m là tham số).


    a) Biệt thức  của phương trình (1) là: 

    b) Khi m = 1 thì phương trình (1) có hai nghiệm là . 

    c) Khi m = 0 thì phương trình (1) có hai nghiệm là .
    d) Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m.
Lời giải: 

a. Ta có  Chọn: Đ


b. Khi m = 1 ta có Chọn: Đ


c. Khi m = 0 ta có Chọn: Đ


d. Ta có . Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt .Chọn: S














Câu 3: Cho tam giác  nội tiếp đường tròn có  là đường kính. Từ tâm  vẽ đường thẳng song song với và cắt  tại điểm  ( thuộc cung nhỏ ). Vẽ tiếp tuyến của đường tròn  tại  và cắt đường thẳng  tại .

    a) 


    b)  là tiếp tuyến của đường tròn .

    c) Đường tròn ngoại tiếp  không đi qua C.


    d) Tứ giác  là hình vuông khi  cân.
Lời giải: 
[image: ]






a. Góc  là góc nội tiếp chắn đường kính  của đường tròn  nên . Mà nên .Chọn: Đ





b. Có  (vì cùng bằng ) mà  (do ), nên .





Khi đó   là tiếp tuyến của đường tròn .Chọn: Đ



c. Do  là các tam giác vuông tại  nên đường tròn ngoại tiếp  cũng đi qua C. Chọn: S





d. Nếu tam giác  vuông cân tại  khi đó  mà  là hai tiếp tuyến cắt nhau nên tứ giác  là hình vuông. Chọn: Đ
Câu 4: Điều tra về chiều cao của các bạn học sinh nam khối 9 của một trường trong hai năm 2023 và 2024 được kết quả minh họa bằng hai biểu đồ cột sau đây cho biết 
  
Lựa chọn đúng, sai
    a) Tần số tương đối của 1,5m năm 2024  là 23,3%
    b) Tỉ lệ chiều cao 1,5m năm 2024 cao hơn năm 2023
    c) Tỉ lệ chiều cao 1,65m năm 2024 và năm 2023 bằng nhau
    d) Tỉ lệ chiều cao từ 1,65m trở lên năm 2024 cao hơn năm 2023 là 3,7%
Lời giải: 
Hướng dẫn: 
Lập được bảng tần số tương đối năm 2023
	Chiều cao 
	1,5
	1,6
	1,65
	1,7
	1,75

	Tần số tương đối
	28,4%
	29,5%
	24,2%
	11,6%
	6,3%


Lập được được bảng tần số tương đối năm 2024
	Chiều cao 
	1,5
	1,6
	1,65
	1,7
	1,75

	Tần số tương đối
	23,3%
	30,8%
	25%
	12,5%
	8,3%


Quan sát bảng trên:
- Tần số tương đối của 1,5m năm 2024  là 23,3%. Chọn đúng
- Tỉ lệ chiều cao 1,5m năm 2024 cao hơn năm 2023. Chọn sai
- Tỉ lệ chiều cao 1,65m năm 2024 và năm 2023 bằng nhau. Chọn sai
- Tỉ lệ chiều cao từ 1,65m trở lên năm 2024 cao hơn năm 2023 là 3,7%. Chọn đúng

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.




Câu 1: Cho hàm số . Tìm giá trị của  để đồ thị đi qua điểm 
Lời giải: 


Thay  vào CTHS, ta được: .
Đáp án: 0




Câu 2: Ngày của Cha hay còn gọi là Fathers Day là ngày để con bày tỏ lòng biết ơn và hiếu thảo đối với cha mình. Tương tự như ngày của Mẹ, ngày của Cha cũng không cố định cụ thể mà được quy ước chọn ngày chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 6 hàng năm ( Theo Vietnamnet.vn).Nhân dịp lễ “ Ngày của Cha – 18/6/2023”, bạn Pi đi mua quà tặng bố. Bạn Pi mua quà gồm một chiếc thắt lưng và một chiếc cà vạt. Biết tổng giá niêm yết của hai sản phẩm này là  nghìn đồng. Khi thanh toán, biết thắt lưng được giảm giá  và cà vạt được giảm giá  nên bạn Pi phải trả  nghìn đồng. Tính giá niêm yết của thắt lưng (nghìn đồng).
Lời giải: 


Gọi giá niêm yết của thắt lưng là  (nghìn đồng), (điều kiện ).


Gọi giá niêm yết của cà vạt là  (nghìn đồng), (điều kiện ).  

Do tổng giá niêm yết của hai sản phẩm này là  nghìn đồng, ta có:

 (1)


Biết thắt lưng được giảm giá  và cà vạt được giảm giá  nên:

+ Giá của thắt lưng sau giảm giá là (nghìn đồng)

+ Giá của cà vạt sau giảm giá là (nghìn đồng)


Pi phải trả  nghìn đồng, ta có  (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình . 

Giải hệ tìm được .

Vậy giá niêm yết của thắt lưng là  nghìn đồng.
Đáp án: 800



Câu 3: Cho với . Giá trị lớn nhất của  là:
Lời giải: 

Ta có: 

Với 




GTNN của  khi .
Đáp án: 27





Câu 4: Cho tam giác  vuông tại  có  cm, cm. Tính tỉ số lượng giác  (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).
Lời giải: 


Áp dụng định lý Pythagore trong tam giác  vuông tại  có: 






Đáp án: 1,13



[bookmark: _GoBack]Câu 5: Tính chiều cao của cây (đơn vị mét) trong hình bên, biết rằng người đo đứng cách cây  mét và khoảng cách từ mắt người đo đến mặt đất là  mét, góc ngắm bằng  (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)  
[image: ]
Lời giải: 


Kẻ vuông góc với .


Người đo đứng cách cây  mét nên  m


Khoảng cách từ mắt người đo đến mặt đất là mét nên  m



Ta có  vuông tại ; đường cao 



Vậy chiều cao của cây là:  (m)
Đáp án: 5,7
Câu 6: Minh và Lan tham gia một cuộc thi ném bóng vào rổ. Mỗi bạn được ném đúng 1 lần rồi ghi lại kết quả Không gian mẫu của phép thử này có số phần tử là ?.
Lời giải: 
Ta liệt kê được tất cả các kết quả có thể của phép thử bằng cách lập bảng:
	
	Trúng
	Không trúng

	Trúng
	(Trúng, trúng)
	(Không trúng, trúng)

	Không trúng
	(Trúng; không trúng)
	(Không trúng, không trúng)



Mỗi ô là một kết quả có thể. Không gian mẫu là tập hợp gồm (phần tử)
Đáp án: 4

Chiều cao năm 2024

Series 1	
1,5m	1,6m	1,65m	1,7m	1,75m	28	37	30	15	10	Chiều cao (m)


Số học sinh



Chiều cao năm 2023

Series 1	
1,5m	1,6m	1,65m	1,7m	1,75m	27	28	23	11	6	Chiều cao (m)


Số học sinh
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